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ĐVT: Triệu đồng

 Tổng số 

 Vốn tập 

trung 

trong 

nước  

 Từ 

nguồn 

thu sử 

dụng đất  

 Tăng 

vốn tập 

trung 

trong 

nước  

 Giảm 

vốn tập 

trung 

trong 

nước  

 Tăng 

vốn thu 

sử dụng 

đất 

 Giảm 

vốn thu 

sử dụng 

đất 

 Tổng số 

 Vốn tập 

trung 

trong 

nước  

 Từ 

nguồn 

thu sử 

dụng đất  

TỔNG CỘNG 747.524 655.116 104.118 52.818 51.300 33.711 33.711 37.135 37.135 104.118 52.818 51.300

1    

Bê tông hóa đường trung tâm 

thị trấn Võ Xu, huyện Đức 

Linh

UBND huyện 

Đức Linh

278/QĐ-

SKHĐT ngày 

14/8/2023

16.526    16.526           -   3.000 3.000 3.000

2    

Mở rộng tuyến ống cấp nước 

xã Sông Bình (thôn Sông 

Bằng- Đá Trắng, thôn Tân 

Hoà, thôn Láng xéo, huyện 

Bắc Bình

UBND huyện 

Bắc Bình

99/QĐ-SKHĐT 

ngày 28/4/2023
13.602 13.602           -   4.500 4.500 4.500

3    

Đường từ quốc lộ 28B đi 

Sông Bằng- Láng Xéo, xã 

Sông Bình, huyện Bắc Bình. 

UBND huyện 

Bắc Bình

79/QĐ-SKHĐT 

ngày 14/4/2023
17.857 15.000           -   5.000 5.000 5.000

4    

Nâng cấp đường Phan Thanh 

đi Ngã Hai, xã Phan Thanh, 

huyện Bắc Bình

UBND huyện 

Bắc Bình

71/QĐ-SKHĐT 

ngày 07/4/2023
14.493 12.514           -   4.500 4.500 4.500

5    

 Công viên trung tâm huyện 

Hàm Thuận Nam (bao gồm 

cả ĐBGT) 

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam

397/QĐ-

SKHĐT ngày 

28/10/2016

33.379 33.379           -   2.000 2.000 2.000

6    

Hệ thống thoát lũ trung tâm 

huyện (Hệ thống thoát nước 

trung tâm huyện Hàm Thuận 

Nam)

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Nam

359/QĐ-

SKHĐT ngày 

30/10/2015; 

278/QĐ-

SKHĐT ngày 

03/8/2022

26.128 26.128      1.990 1.990 1.000 2.990 2.990

7    
 Trụ sở làm việc Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh Bình Thuận 

 Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh Bình 

Thuận  

338/QĐ-

SKHĐT ngày 

19/9/2016

5.886     5.886              -   93           93 93

 Kế hoạch năm 2023 đã được 

UBND tỉnh giao 
 Điều chỉnh  

 Kế hoạch năm 2023 sau 

điều chỉnh 

 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 

 NGUỒN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC VÀ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT  

 (Đính kèm Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày  10 tháng  11  năm 2023 của HĐND tỉnh) 

 

STT 
 Tên dự án  Chủ đầu tư 

 Quyết định 

phê duyệt dự 

án đầu tư 

 Tổng 

mức đầu 

tư 

 Trong 

đó: NS 

tỉnh 

 Ghi chú 
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 Tổng số 
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trung 

trong 

nước  

 Tăng 
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 Kế hoạch năm 2023 đã được 

UBND tỉnh giao 
 Điều chỉnh  

 Kế hoạch năm 2023 sau 

điều chỉnh 

 

STT 
 Tên dự án  Chủ đầu tư 

 Quyết định 

phê duyệt dự 

án đầu tư 

 Tổng 

mức đầu 
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đó: NS 

tỉnh 

 Ghi chú 

8    

Nhà làm việc Trung tâm 

Thông tin xúc tiến du lịch 

Bình Thuận

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch

422/QĐ-

SKHĐT ngày 

31/10/2018

7.355 7.355           -   118 118 118

9    

Trạm kiểm soát Biên phòng 

cửa khẩu cảng Phú Quý, 

huyện Phú Quý

Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng

262/QĐ-

SKHĐT ngày 

31/7/2023

9.500 9.500           -   2.500 2.500 2.500

10  

Dự án nâng cao năng lực 

Trung tâm Thông tin và Ứng 

dụng tiến bộ khoa học và 

công nghệ Bình Thuận

Sở Khoa học và 

Công nghệ

445/QĐ-

SKHĐT ngày 

31/10/2016

29.512 29.512      2.000 2.000 300        1.700 1.700

11  
 Nhà làm việc Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh Bình Thuận 

 Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh 

Bình Thuận 

600/QĐ-

SKHĐT ngày 

11/11/2021

17.619   17.619     10.000 10.000 7.000     3.000 3.000

12  

Đường Trung tâm Đô thị Tân 

Nghĩa, huyện Hàm Tân (giai 

đoạn 2: hạng mục đường, vỉa 

hè, cây xanh, điện chiếu sáng)

UBND huyện 

Hàm Tân

398/QĐ-

SKHĐT

ngày 

04/11/2015

44.967 44.967      1.000 1.000 173 827 827

13  

Đường Trung tâm Đô thị Tân 

Nghĩa, huyện Hàm Tân 

(Hạng mục đường, vỉa hè, cây 

xanh, điện chiếu sáng đường 

Bắc - Nam)

UBND huyện 

Hàm Tân

110/QĐ-

SKHĐT ngày 

16/4/2021

24.969 24.969      4.000 4.000 1.345 2.655 2.655

14  

Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định 

cư Sơn Mỹ (giai đoạn 1) 

huyện Hàm Tân 

UBND huyện 

Hàm Tân

 463/QĐ-

SKHĐT ngày 

11/11/2022 

8.530 8.533      5.000 5.000 4.800 200 200

15  

Đường vào khu sản xuất hồ 

Sông Dinh 3, xã Tân Phúc, 

huyện Hàm Tân 

UBND huyện 

Hàm Tân

665/QĐ-

SKHĐT ngày 

22/12/2021

11.469 11.469      5.000 3.000 2.000 1.340 3.660 3.000 660

16  
Nâng cấp Trung tâm tích hợp 

dữ liệu tỉnh

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin và 

Truyền thông

3328/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2021

9.999 9.999      2.800 2.800 135 2.935 2935
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 Điều chỉnh  

 Kế hoạch năm 2023 sau 

điều chỉnh 

 

STT 
 Tên dự án  Chủ đầu tư 

 Quyết định 
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tỉnh 
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17  

Trạm bơm Hồng Liêm và hệ 

thống kênh tưới huyện Hàm 

Thuận Bắc và huyện Bắc 

Bình

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình NN 

và PTNT tỉnh 

3398/QĐ-

UBND ngày 

06/12/2021

174.000 174.000    49.090 14.090 35.000 11.865 24.295 12.930 2.225 10.705

18  
Khu dân cư A3, xã Chí Công, 

huyện Tuy Phong

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình NN 

và PTNT tỉnh

122/QĐ-UBND 

ngày 20/6/2011
46.310 17.370      9.500 9.500 9.500

19  

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định 

cư Hồ Tôm, xã Tân Phước, 

thị xã La Gi

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình NN 

và PTNT tỉnh

3751/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2017

96.710 46.536      2.000 2.000 2.000

20  

Bê tông hóa đường từ bờ hồ 

Ngũ Phụng đến đường Bắc xã 

Ngũ Phụng

UBND huyện 

Phú Quý

535/QĐ-

SKHĐT ngày 

24/9/2021

2.718 2.718         500 500 228 272 272

21  

Đường từ miếu công chúa 

Bàn Tranh đến đường Tôn 

Đức Thắng, xã Long Hải, 

huyện Phú Quý

UBND huyện 

Phú Quý

02/QĐ-SKHĐT 

ngày 

04/01/2022

22.995 14.534      8.000 8.000 8.000

22  
Nâng cấp, mở rộng đường Bà 

Tá – Trà Tân

 Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình giao 

thông 

1152/QĐ-

UBND ngày 

19/6/2023

102.165 102.165      3.238 3.238 10.000 13.000 26.238 13.238 13.000

23  
Trụ sở làm việc Công an xã 

Chí Công, huyện Tuy Phong
Công an tỉnh

200/QĐ-

SKHĐT ngày 

29/6/2023

3.663 3.663           -   1.000 1.000 1.000

24  
Trụ sở làm việc Công an xã 

Long Hải, huyện Phú Quý
Công an tỉnh

409/QĐ-

SKHĐT ngày 

27/10/2023

3.979 3.979           -   1.000 1.000 1.000

25  
Trụ sở làm việc Công an xã 

Trà Tân, huyện Đức Linh
Công an tỉnh

410/QĐ-

SKHĐT ngày 

27/10/2023

3.193 3.193           -   1.000 1.000 1.000

26  
Hỗ trợ xây dựng trụ sở làm 

việc Công an xã

UBND các 

huyện
          -   22.000 22.000 22000

Giao UBND tỉnh phân 

khai sau
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